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PHẦN I

PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ

NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

I. THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Thôn Đông Đoài.
2. Địa điểm thực hiện: thôn Đông Đoài, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh.

3. Tổng diện tích đất tự nhiên (không tính đất sản xuất nông nghiêp, NTTS) của thôn: 16,09 ha.
4. Số hộ của thôn: 231 hộ, với 676 nhân khẩu.
5. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/12/2021.
6. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện: BQL XD NTM xã, Ban chỉ đạo XD khu dân cư NTM kiểu mẫu xã Thạch Hạ.
7. Chủ đầu tư: thôn Đông Đoài.

8. Đơn vị thực hiện: thôn Đông Đoài, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh.

9. Tổng kinh phí thực hiện:    979.886.000 đồng. 
II. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG:


Căn cứ nội dung, khối lượng cần thực hiện để đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh về Ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh;

Căn cứ Hướng dẫn số 661/HD-UBND ngày 28/3/2019 của UBND thành phố về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 27/12/2018 của HĐND thành phố về một số cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn;


Căn cứ  Nghị Quyết 114/2014/NQQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

   Căn cứ Công văn số 173/VPĐP-ĐP,NV ngày 25/6/2014 của Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh về việc Hướng dẫn lập Phương án dự toán xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu;


Căn cứ Công văn số 263/VPĐP-ĐPNV ngày 23/9/2014 của Văn phòng điều phối thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại hướng dẫn số 173/VPĐP-ĐPNV;
Căn cư kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Thạch Hạ năm 2021.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

A. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng.
1) Tổng diện tích đất tự nhiên (không tính đất sản xuất nông nghiêp, NTTS) của thôn: 16,09 ha.
2) Số hộ của thôn: 231 hộ, với 676 nhân khẩu.

3) Nhà ở: Tổng số nhà: 231 nhà.
4) Công trình phụ trợ: Tổng số công trình: 231 công trình, trong đó số công trình đạt chuẩn 210 công trình, chiếm 91%.
5) Vườn hộ: 

- Số vườn có diện tích từ 500 m2 trở lên: 55 vườn. Trong đó có 53 vườn có người ở, 2 vườn bỏ hoang.
- Số vườn cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên: 0 vườn.

- Số vườn cho thu nhập từ 60 triệu đồng/năm trở lên: 0 vườn.

6) Công trình chăn nuôi: Tổng số công trình 29 công trình, trong đó số công trình đạt chuẩn 20 công trình, số công trình chưa đạt chuẩn 9 công trình.

7) Hàng rào: 3.722 m, trong đó:

- Hàng rào cây xanh và hàng rào được phủ xanh : 3.210 m.

- Hàng rào tường xây và khác: 0 m.
8) Đường giao thông: Đạt.
9) Nhà văn hoá và Khu thể thao thôn: Đạt.
10) Hệ thống điện: Chưa đạt
11) Văn hoá – Giáo dục – Y tế: Đạt.
12) Vệ sinh môi trường: Chưa đạt.
13) Hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội: Đạt.
14) Chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước và các quy định khác của các tổ chức: Đạt.
* Đánh giá chung các nội dung theo 10 tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: 
Theo 10 tiêu chí được ban hành theo quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, qua rà soát, đánh giá đến thời điểm 13/02/2020 Thôn Đông Đoài, xã Thạch Hạ đã đạt 6 tiêu chí, đó là: 
Tiêu chí số 1: Nhà ở và công trình phụ trợ.
Tiêu chí số 4: Đường giao thông. 
Tiêu chí số 5: Nhà văn hóa và khu thể thao thôn.
Tiêu chí số 7: Văn hoá – Giáo dục – Y tế.
Tiêu chí số 9: Hệ thống chính trị và An ninh trật tự xã hội. 
Tiêu chí số 10: Chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước và các quy định khác của các tổ chức. 
Còn lại 4 tiêu chí chưa đạt: 
Tiêu chí số 2: Vườn hộ và công trình chăn nuôi.
Tiêu chí số 3: Hàng rào. 

Tiêu chí số 6: Hệ thống điện. 
Tiêu chí số 8: Vệ sinh môi trường. 
* Thời gian thực hiện: Hoàn thành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng trước ngày 10 tháng 02 năm 2020.

B. Lập Phương án xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Thôn Đông Đoài.
1. Quy hoạch bố trí, sắp xếp vườn hộ:

Các tổ chức cấp thành phố, cấp xã, cấp thôn liên quan cùng các tổ chức tư vấn, chuyên gia hướng dẫn, giúp đỡ các hộ thống nhất bố trí các công trình phụ trợ, quy hoạch vườn.
- Vườn đăng ký chỉnh trang: 53 vườn.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2021.
2. Các nội dung xây dựng:

2.1 Chỉnh trang khuôn viên vươn hộ:

2.1.1.  Trồng cây ăn quả: 
- Số hộ: 53 hộ; số cây 530 cây.
+ Cây Ổi: 106 cây.
+ Cây Xoài: 106 cây.
+ Cây Hồng xiêm: 106 cây.
+ Cây Na: 106 cây.

+ Cây Táo: 106 cây.
- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2021.

2.1.2. Làm giàn cây dây leo, trồng rau quả theo công nghệ tiên tiến :

- Số hộ: 20 hộ; giàn làm bằng ống thép mạ kẽm, đan lưới cước; diện tích 200 m2.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2021.

2.1.3. Lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm: 
- Số hộ: 20 hộ; diện tích: 300 m. Lắp đặt đường ống nhựa, béc tưới phun sương hoặc ống tưới nhỏ giọt.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2021.

2.1.4. Làm hệ thống đường + mương nội vườn: 
- Số hộ: 20 hộ; chiều dài: 200 m. Xây gạch, lát gạch hoặc tấp đan (kết hợp đường và mương nội vườn).

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2021.

2.1.5. Làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi: 
- Số hộ: 29 hộ; diện tích: 58 m2. Xây hố, chỉnh trang chuồng nuôi, mua chế phẩm sinh học và vật liệu độn chuồng làm đệm lót để xử lý mùi hôi trong chăn nuôi gà.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2021.

2.1.6. Làm hố lắng xử lý nước thải sinh hoạt: 
- Số hộ: 65 hộ. Xây các hố lắng bằng ống bê tông (mỗi hố 2 ống), đậy nắp đan để lắng lọc trước khi xả ra mương thoát bẩn tron khu dân cư.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2021.

2.1.7. Xử lý phân loại rác: 
- Số hộ: 231 hộ. Mua sọt rác để phân loại rác hữu cơ và rác vô cơ tại hộ gia đình trước khi tập kết tại điểm thu gom; số lượng 231 hộ x 2 sọt = 462 sọt.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2021.

2.2. Chỉnh trang Khu dân cư: 
- Làm Pa nô tuyên truyền:

+ Bảng bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (QĐ 28, QĐ 29, QDD30): 04 bảng.

+ Bảng 10 tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu, 5 tiêu chí vườn mẫu: 02 bảng
+ Pa nô, áp phích tuyên truyền: 20 bảng. 

+ Bảng xây dựng đời sống văn hóa: 2 bảng.

+ Bảng quy chế dân chủ cơ sở: 02 cái.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2021.

-  Trồng hàng rào xanh: 
+ Xây dựng và trồng cây Chuỗi ngọc : 609m.

+ Xây dựng các điểm nhấn trên các tuyến đường trục thôn bằng cây leo phủ (Hoa Giấy; hoa ti gôn, ...): 14 cụm.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2021.

- Trồng cây bóng mát đường trục thôn:
+ Xoài hoặc các cây xanh tương tự: 80 cây.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2021.

- Đặt thùng rác tại các trục đường thôn: 30 thùng.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2021.

- Xây dựng điểm văn hóa; vui chơi thể dục thể thao cộng đồng: Xây dựng tuyến đường mẫu vào thôn (lát vỉa hè, xây bồn hoa, …); Xây dựng điểm mẫu tại sân bóng thôn (sửa hàng rào bao, lát vỉa hè phía Đông và phía Bắc sân, nâng mương ... ) vui chơi thể dục thể thao cộng đồng: 1000m2.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2021.
- Lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao tại các tiểu công viên: 10 bộ.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2021.
- Làm cổng chào thôn: 01 cổng.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2021.

- Làm đường điện thăp sáng trên các tuyến còn lại của thôn: 900m.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2021.

- Làm cột bê tông rào các vườn trống, vườn hoang: 150 cột.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2021.
- Làm mương thoát bẩn, rãnh thoát nước các tuyến ngoài cơ chế hỗ trợ: 100m.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2021.
- Phá vườn tạp, cải tạo chỉnh trang vườn: 55 vườn.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2021.
2.3. Đi tham quan học tập kinh nghiệm: 
- Thành phần, số lượng: 100 người.
- Địa điểm: Tham quan học hỏi kinh nghiệm tại 03 khu dân cư kiểu mẫu trong tỉnh).
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

PHẦN II

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Căn cứ lập dự toán:


Căn cứ Công văn số 173/VPĐP-ĐP,NV ngày 25/6/2014 của Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh về việc Hướng dẫn lập Phương án dự toán xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu;

    Căn cứ Công văn số 263/VPĐP-ĐPNV ngày 23/9/2014 của Văn phòng điều phối thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại hướng dẫn số 173/VPĐP-ĐPNV;


Căn cứ  Nghị Quyết 114/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ nội dung, khối lượng theo phương án để thực hiện đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đông Đoài năm 2021; đơn giá hiện hành của các loại vật tư, vật liệu kinh doanh, buôn bán trên địa bàn thành phố.

2. Dự toán kinh phí:

Tổng kinh phí thực hiện:        979.886.000 đồng. 
Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi chín triệu, tám trăm tám mươi sáu nghìn đồng.

 (có dự toán chi tiết kèm theo)
3. Nguồn kinh phí thực hiện: 

Huy động đóng góp của nhân dân, kinh phí thưởng từ ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND, ngân sách của thành phố theo Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND, ngân sách xã. 

Trước mắt nhân dân tạm ứng trước kinh phí để xây dựng hoàn thành đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định.
PHẦN III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Hộ gia đình: Trên tinh thần tự nguyện, có đăng ký, cam kết chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo phương án được duyệt.


2. Cấp thôn: Phân công, phân nhiệm rõ ràng từng nội dung, công việc cho các tổ chức, cá nhân phụ trách.


3. Cấp xã: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân chỉ đạo, hướng dẫn; đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nội dung của Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Đông Đoài.

Thạch Hạ, ngày  20  tháng 3 năm 2021
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

	Nguyễn Sông Hàn
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